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(Ban hành kèm theo Quyết định số 1572/QĐ-SNNMT, ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN TRỒNG TRỌT NĂM 2025

Sản xuất Trồng trọt tỉnh Thanh Hóa năm 2025 diễn ra trong điều kiện thuận lợi như dịch bệnh trên cây trồng được kiểm soát chặt chẽ; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân ban hành tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho phát triển sản xuất trồng trọt; sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân. Đặc biệt, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, đây là một cải cách hành chính cấp quốc gia mang tầm vóc to lớn, mở ra chương mới cho lịch sử địa phương, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiện đại, tạo đòn bẩy kiến tạo không gian phát triển mới, tiềm năng mới, lợi thế mới cho các địa phương, các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực trồng trọt và BVTV.
Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi sản xuất trồng trọt năm 2025 cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức như: điều kiện khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp; thiên tai nhiều; tình hình xung đột trên thế giới vẫn khá phức tạp, sự bất ổn của hệ thống tài chính trên thế giới, giá vật tư đầu vào vẫn ở mức cao,…Song, dưới sự chỉ đạo tập trung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của ngành nông nghiệp và môi trường, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, lĩnh vực sản xuất trồng trọt tỉnh Thanh Hóa năm 2025 đã đạt được kết quả nhất định, cụ thể như sau:
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Kết quả về diện tích, năng suất, sản lượng, giá trị.

Tổng diện tích gieo trồng năm 2025 ước đạt 388,8 nghìn ha, đạt 101 % so với kế hoạch (KH) và giảm 3.586 ha so với cùng kỳ năm 2024 (CK). Trong đó: vụ Đông 45.922,2 ha, đạt 104,4% so KH, 97,5% so CK; vụ Đông Xuân 189.775,1 ha, đạt 99,9% KH, 99,5% so CK; vụ Thu Mùa ước đạt 153.107 ha, đạt 101,4% KH, 99,0% so CK. 

- Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chính (ước đạt): Lúa: diện tích 224.069 ha, đạt 99,9% KH, 99,2% so CK; năng suất lúa bình quân ước đạt 57,4 tạ/ha (đạt 94% KH, thấp hơn 3,96 tạ/ha so CK). Sản lượng 1.285.506 tấn, đạt 94% KH, 92,8% so CK; Ngô: diện tích 37.045 ha, đạt 92,6% KH, 96,2% so CK; năng suất bình quân 46,6 tạ/ha, đạt 97,1% KH, 97,2% so CK; sản lượng 172.566 tấn, đạt 90,% KH, 95,5% so CK; Lạc: diện tích 7.822,57 ha, đạt 104,3% KH, 95,8% so CK; năng suất bình quân 22,5 tạ/ha, đạt 107% KH, 100,1% so CK; sản lượng 17.578,6 tấn, đạt 111,3% KH, 95,8% so CK; Rau đậu: diện tích 54.350,5 ha, đạt 103,5% KH, 104,5% CK; Mía: diện tích 14.836,28 ha, đạt 90% KH, tăng 198,64 ha so CK; năng suất bình quân ước đạt 625 tạ/ha, đạt 89,3% KH, 95,5% so CK; sản lượng ước 927.164 tấn, đạt 80,3% KH, 96,8% so CK; Sắn: Diện tích 13.561,81 ha, đạt 100,5% KH, 94,5% so CK; năng suất bình quân ước đạt 170 tạ/ha, đạt 100% KH, 100% so CK; sản lượng 230.550,8 tấn, đạt 100,5% KH; 94,5% so CK.

- Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,458 triệu tấn (đạt 97,2%KH).


- Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 01 ha canh tác ước đạt 127 triệu đồng/ha/năm (giá hiện hành), tăng 2 triệu đồng/ha/so với năm 2024. 

Hiệu quả, lợi nhuận trong sản xuất trồng trọt đạt khá, nhất là trên những cây trồng chủ lực của tỉnh, điển hình như: sản xuất lúa gạo lợi nhuận đạt từ 20- 35 triệu đồng/ha/vụ; mía đạt trung bình 45 triệu đồng/ha, sắn đạt 25 triệu đồng/ha, rau quả thực phẩm đạt 60- 80 triệu đồng/ha/vụ, đặc biệt diện tích được sản xuất trong nhà lưới, nhà màng đạt tới 350-400 triệu đồng/ha/lứa.

Tốc độ tăng trưởng (VA) lĩnh vực trồng trọt ước đạt 2%, góp phần vào tăng trưởng toàn ngành đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, những sản phẩm có tốc độ tăng trưởng đạt khá là lúa gạo (lúa nếp, lúa chất lượng), mía, sắn nguyên liệu, các loại rau, quả giá trị cao (khoai tây, ớt, dứa, dưa vàng, dưa lưới,…).

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển ngành trồng trọt năm 2025.

- Kết quả tích tụ, tập trung ruộng đất: Năm 2025, diện tích tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025 ước đạt 4.473,5 ha (đạt 103,1% KH cả năm). Như vậy, lũy kế đến hết năm 2025 (giai đoạn 2021-2025), diện tích tích tụ ước đạt ước đạt 34.303 ha đạt 107,2% so KH, vượt kế hoạch đề ra.
- Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tiếp tục được triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã chuyển đổi linh hoạt diện tích đất trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp sang cây trồng khác ước 1.723,2 ha (đạt 108% KH); Trong đó: chuyển sang trồng cây hàng năm 1.210,2 ha, cây lâu năm 160,1 ha và trồng lúa kết hợp thủy sản 352,9 ha.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 179/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên một số cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Năm 2025, đã tổ chức đào tạo 05 lớp giảng viên TOT trên 5 loại cây trồng (cây lúa, cây ngô, cây mía, cây rau và cây ăn quả) với 150 học viên tham gia, tập huấn được 33 lớp cộng đồng về tuyên truyền cách sử dụng phân bón và thuốc BVTV an toàn hiệu quả, phòng trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây trồng cho trên 1.650 lượt người nông dân nòng cốt, người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh tại các địa phương; Tiếp tục duy trì 28 bẫy đèn nông nghiệp và 35 bẫy đèn lâm nghiệp để điều tra, dự tính, dự báo và phát hiện sự phát sinh, phát triển của các đối tượng dịch hại chính kịp thời, đạt kết quả cao; Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 193/KH-UBND ngày 10/9/2025 về Chương trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 180/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp phòng chống bệnh khảm lá sắn; Phối hợp với các phòng ban chuyên môn xây dựng các vùng sắn không nhiễm bệnh khảm lá sắn. Hướng dẫn người sản xuất quản lý tốt nguồn bọ phấn trắng và tiêu hủy triệt để nguồn bệnh trên đồng ruộng trong quá trình sản xuất. Phân cử cán bộ tăng cường công tác điều tra, thu thập mẫu sắn, bọ phấn trắng nghi ngờ nhiễm bệnh khảm lá sắn để gửi phân tích, giám định. Diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn năm 2025 là 939,1 ha, giảm 61,625 ha so với cùng kỳ năm 2024.

- Chương trình thiết lập, xây dựng, cấp và quản lý mã số vùng trồng nội địa, vùng trồng xuất khẩu tiếp tục được quan tâm. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp và duy trì 75 MSVT phục vụ xuất khẩu với diện tích 653,54 ha (trong đó: cây ớt có 40 mã số; cây lúa 26 mã số; cây khoai lang 02 mã số; cây bưởi 01 mã số; cây vải 02 mã số; cây thanh long 02 mã số; cây chuối 01 mã số và cây mít 01 mã số). Hướng dẫn thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng theo Quyết định 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đến nay đạt 121 vùng với diện tích 1.125 ha đối với nhóm cây ăn quả, rau màu, cây lúa. 

- Về thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 26/7/2024 của UBND tỉnh về phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Trong năm 2025, đã triển khai thực hiện 07 mô hình trình diễn sử dụng phân bón hữu cơ cho các loại cây trồng trên tổng diện tích 71 ha, cụ thể: lúa 30 ha (xã Xuân Hòa 15 ha, xã Hoằng Châu 15 ha), cói 10 ha (xã Nông Cống), sắn 10 ha (xã Thường Xuân), mía 10 ha (xã Thạch Bình ), cây ăn quả 05 ha (xã Cẩm Tú), rau các loại 06 ha…Trong đó, đã thực hiện cấp phát phân bón cho các hộ tham gia mô hình; tổ chức 16 lớp tập huấn triển khai mô hình, có 800 học viên là các hộ kinh doanh, đại lý buôn bán về phân bón trên địa bàn tỉnh tham gia (50 người/lớp/mô hình). Ngoài ra, tổ chức 13 tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về phân bón, kiến thức sử dụng phân bón hữu cơ hiệu quả, tiết kiệm với 650 người tham dự. 

- Về chương trình thực hiện thí điểm mô hình sản xuất lúa, mía giảm phát thải, tạo tín chỉ carbon năm 2025: Đã phối hợp với Công ty TNHH Green Carbon triển khai thí điểm dự án “Tạo tín chỉ Carbon trong sản xuất lúa” với quy mô 5.615 ha trên địa bàn các xã gồm: Yên Định, Yên Trường, Yên Phú, Quý Lộc, Yên Ninh, Định Tân, Định Hòa; Phối hợp với Công ty Faeger Nhật Bản thực hiện mô hình thí nghiệm sản xuất lúa giảm phát thải quy mô 170,4 ha tại xã Tây Đô, Thọ Long; Phối hợp trường đại học Bách Khoa thí điểm mô hình “Ứng dụng AI trong sản xuất nông nghiệp bền vững” quy mô 0,93ha tại xã Hoằng Thanh; thực hiện mô hình thí nghiệm sản xuất 500 ha mía nguyên liệu tại Công ty CP Mía đường Lam Sơn.
3. Kết quả phát triển liên kết sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản

Diện tích các cây trồng sản xuất tập trung gắn với ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm toàn tỉnh đạt 80.000 ha (tương đương so CK), trong đó: mía 14.000 ha, sắn nguyên liệu 11.000 ha, lúa 47.000 ha (trong đó lúa nếp 5.023,5 ha, lúa giống 5.000 ha, còn lại lúa thương phẩm, bao gồm cả hình thức thu mua tại bờ sau thu hoạch), ớt 1.300 ha, khoai tây 900 ha, cây làm thức ăn chăn nuôi 2.000 ha, ngô ngọt 800 ha, đậu tương rau, cải chân vịt, hành tỏi, bí, dưa chuột và các loại rau màu khác khoảng 2.000 ha. Tập trung tại các vùng Yên Định, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Quảng Xương, Nông Cống,...
Duy trì 08 doanh nghiệp lớn thu mua chế biến lúa gạo với tổng công suất 274.600 tấn/năm và khoảng 30 doanh nghiệp thu mua chế biến rau, củ, quả. Nhiều loại cây trồng được ký hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu nông sản ngay từ đầu vụ, như mía, sắn, ớt, khoai tây, cây thức ăn chăn nuôi, ngô đường, dưa bao tử, lúa gạo, rau các loại, cây thức ăn chăn nuôi…Nhiều doanh nghiệp đã liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm nhiều năm trên địa bàn, tạo thành chuỗi sản xuất bền vững, như: Liên kết sản xuất mía đường: Công ty CP mía đường Lam Sơn, Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan; liên kết sản xuất, chế biến sắn nguyên liệu: 03 nhà máy và 02 xưởng chế biến tinh bột sắn tại Như Xuân, Bá Thước, Ngọc Lặc và Như Thanh; liên kết sản xuất lúa gạo: Tập đoàn GCT Thái Bình (Thaibinh Seed), Tập đoàn GCT Việt Nam (Vina Seed), Công ty GCT Bắc Trung Bộ, Công ty CP TM Sao Khuê, Công ty TNHH TM Lựu Sướng, Công ty TNHH lương thực Thuần Dũng, Công ty CP đầu tư phát triển Vina Green…; liên kết sản xuất khoai tây: Công ty An Việt, Công ty Orion Vina, Công Ty Cổ phần VIETPO, Công ty TNHH thực phẩm PepsiCo Việt Nam…; Liên kết sản xuất ớt: Công ty Hoài An….
Các sản phẩm trồng trọt của tỉnh chủ yếu tiêu thụ thị trường trong nước, xuất khẩu còn thấp. Một số sản phẩm như gạo, ớt tươi, ớt đông lạnh, tinh bột sắn, dứa- dưa đóng hộp,...đã xuất khẩu sang một số thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU,...nhưng sản lượng còn thấp, giá trị chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa bền vững. 

Năm 2025, Công ty CP Đầu tư phát triển Vina Green xuất khẩu gạo (giống Đài Thơm 8 và ST25) sang thị trường Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Sec với số lượng 625 tấn), đây là tín hiệu cho thấy bước đầu hiệu quả trong định hướng sản xuất lúa gạo theo chuỗi, hướng đến xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa.

4. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, tăng trưởng xanh có chuyển biến tích cực

Gắn với việc xây dựng quy hoạch tỉnh Thanh Hoá, định hướng phát triển ngành nông nghiệp; các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đã được xác định; từ đó tạo điều kiện để ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái, giảm phát thải, tăng trưởng xanh… nhằm nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất trồng trọt. Điển hình là: vùng thâm canh lúa năng suất chất lượng cao với quy mô trên 75 nghìn ha, vùng mía nguyên liệu 16,5 nghìn ha, vùng sắn 13,5 nghìn ha, vùng sản xuất rau quả chuyên canh 14 nghìn ha, vùng cây ăn quả tập trung 18 nghìn ha, vùng hoa cây cảnh 1,5 nghìn ha.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thông minh và nông nghiệp hữu cơ được quan tâm phát triển thông qua việc chọn tạo nghiên cứu, du nhập nhiều giống cây trồng mới, cơ giới hóa, quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, thu hoạch, bảo quản, sơ chế, chế biến sâu được quan tâm, các tiêu chuẩn, quy chuẩn dần được chuẩn hóa và áp dụng ngày càng nhiều.

Diện tích sản xuất nhà màng nhà lưới toàn tỉnh trên 235 ha, trong đó, 02 vùng có diện tích nhiều nhất là Thọ Xuân 55,5 ha (chủ yếu tại khu CNC của Công ty CP mía đường Lam Sơn) và Nga Sơn 35 ha,…; sản xuất rau, dưa vàng, dưa lưới, hoa an toàn, công nghệ cao, thông minh, lắp đặt hệ thống điều khiển tưới tự động, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, đóng mở mái che bán tự động, thiết bị bay…; giá trị thu nhập 2,5-3 tỷ đồng/ha/năm, lợi nhuận thu về 300-700 triệu đồng/ha/năm. Điển hình tại vùng Nga Sơn các mô hình nhà lưới với công thức luân canh 3 vụ dưa vàng + 1 vụ hoa áp dụng công nghệ cao đạt tổng giá trị thu nhập từ 3-3,5 tỷ đồng/1ha/năm, lợi nhuận đạt trên 1 tỷ đồng/ha/năm.

Toàn tỉnh đã có 15,46 ha được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ, có 5.703,6  ha diện tích cây trồng sản xuất theo hướng hữu cơ và đạt tiêu chuẩn hữu cơ trong đó: lúa 4.464 ha; chè 24 ha; rau, đậu các loại 247,6 ha; cây ăn quả 581 ha; cây dược liệu 385,1 ha, cây khác 1,9 ha. Diện tích đã chứng nhận VietGAP trên địa bàn tỉnh khoảng 2.933,3 ha. Đây là tiền đề để phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

5. Công tác quản lý nhà nước và dịch vụ công được tăng cường và đạt hiệu lực, hiệu quả cao

Kế hoạch, phương án sản xuất từ tỉnh đến các địa phương được xây dựng và triển khai sớm với các chỉ tiêu, mục tiêu và giải pháp cụ thể; cơ cấu giống cây trồng, vùng trồng phù hợp được hướng dẫn chi tiết; quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến được phổ biến rộng rãi trên nhiều kênh thông tin và hình thức khác nhau, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận và ứng dụng;

Công tác kiểm tra, thanh tra quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật tư nông nghiệp được tăng cường cả về số cuộc, số lượt được kiểm tra, xử lý vi phạm kịp thời, nghiêm minh, qua đó hạn chế thấp nhất việc đưa các loại giống, vật tư kém chất lượng vào sản xuất; 

Công tác bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật được tăng cường và đạt kết quả cao: Chương trình IPM, IPHM tiếp tục được mở rộng, triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, mang lại hiệu quả cao. Công tác thiết lập, xây dựng, cấp và duy trì Mã số vùng trồng đảm bảo yêu cầu của thị hiếu người tiêu dùng trong nước và quốc tế; lượng thuốc BVTV dùng trên đồng ruộng tiếp tục giảm so với những năm trước đây, qua đó đã giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe đất, nước và sức khỏe cây trồng.

Dịch vụ thuỷ lợi, dịch vụ khuyến nông, tiếp tục được quan tâm, đổi mới hình thức tiếp cận, qua đó đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất đồng thời tạo được những mô hình sản xuất hiệu quả giảm chi phí, tăng lợi nhuận làm cơ sở nhân ra diện rộng;

Nhiều Hợp tác xã nông nghiệp đã phát huy được vai trò trong việc kết nối giữa doanh nghiệp với nông dân, tổ chức thực hiện tốt sản xuất, các dịch vụ sản xuất như cung ứng giống vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, dịch vụ làm đất, mạ khay, máy cấy, máy thu hoạch, đứng ra thu mua, bao tiêu nông sản cho người sản xuất.

6. Các cơ chế chính sách tiếp tục được triển khai, tạo nguồn lực và động lực khuyến khích phát triển trồng trọt.

Các cơ chế chính sách, nhất là các chính sách khuyến khích phát triển trồng trọt của tỉnh đã ban hành tiếp tục được triển khai hiệu quả thông qua việc giao kế hoạch và vốn sớm, tăng cường đôn đốc, kiểm tra giám sát, hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời đã trở thành nguồn lực quan trọng hỗ trợ sản xuất và khuyến khích sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Kết quả năm 2025, cụ thể: Chính sách phát triển cây ăn quả tập trung, ước thực hiện giải ngân 42.280 triệu đồng; Chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, ước thực hiện giải ngân 9.037 triệu đồng. 

Các chính sách của tỉnh đã được triển khai, hướng dẫn thực hiện, rà soát kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, điều chỉnh các Nghị quyết về chính sách để phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Chính sách được các địa phương, doanh nghiệp và người dân đồng tình ủng hộ; triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả; góp phần đưa nền nông nghiệp tỉnh phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, sản phẩm đa dạng, phong phú; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại hạn chế: 

Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, đó là: Sản lượng lương thực có hạt; năng suất, sản lượng một số cây trồng chính.

Sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao và hữu cơ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, chưa đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, chưa có nhiều các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có thương hiệu mạnh; các sản phẩm xuất khẩu còn hạn chế cả về chủng loại và số lượng, thiết lập và xây dựng mã số vùng trồng còn chậm và ít, chưa thực sự được quan tâm với mục tiêu phát triển trồng trọt.

Các loại vật tư, phân bón thuốc BVTV vẫn còn một số sản phẩm chưa đảm bảo chất lượng, thậm chí hàng kém chất lượng và quá hạn sử dụng vẫn còn lưu thông trên thị trường.

Công tác bảo vệ thực vật, nhất là điều tra bổ sung, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, gây thiệt hại cục bộ; việc tổ chức phòng trừ chuột thực hiện chưa đồng loạt.

2. Nguyên nhân

Ảnh hưởng của thiên tai năm 2025 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh chịu tác động của nhiều đợt ảnh hưởng khác nhau, trong đó ảnh hưởng của bão số 3, 5, 6, 10 gây mưa lớn, ngập úng, thiệt hại đúng vào các thời điểm quyết định đến sản xuất vụ Mùa.

Tình hình thế giới tiếp tục có những biến động làm ảnh hưởng đến việc nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất cũng như xuất khẩu nông sản trong nước và trong tỉnh.

Quy mô sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất tuy đã có chuyển biến nhưng nhìn chung vẫn còn nhỏ lẻ, mang tính hộ gia đình, cá nhân; liên kết trong sản xuất chưa thật sự bền chặt, chuỗi giá trị chưa khép kín.

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một số nơi vẫn còn hạn chế nhất là công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn sản xuất, ứng phó với các diễn biến bất thường như thiên tai, dịch bệnh còn chậm, việc chủ động tìm kiếm thị trường, xúc tiến mời gọi doanh nghiệp tại một số địa phương chưa thực sự tích cực.

Khối lượng công việc ở cơ sở nhiều; năng lực dự báo xu thế phát triển sản xuất còn hạn chế, vai trò của các Hợp tác xã, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở một số địa phương chưa được phát huy nhất là việc tổ chức sản xuất, tìm kiếm thị trường.

Khuyến khích và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực phục vụ dịch vụ công trong sản xuất và nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất vừa thiếu vừa yếu (có những địa phương, đơn vị không có cán bộ chuyên ngành trồng trọt). Một bộ phận cán bộ đảng viên trong chỉ đạo, điều hành còn ngại khó, ngại vất vả, sợ sai, thiếu sáng tạo, quyết liệt.

Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nói chung và ngành trồng trọt nói riêng còn dàn trải, chưa trọng điểm, từ đó chưa đủ hấp dẫn để tạo động lực khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư. 

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT NĂM 2026

I. DỰ BÁO THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi: 

- Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tạo khí thế mới trong thi đua phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành trồng trọt nói riêng. Bên cạnh đó, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật cơ bản hoàn chỉnh, các cơ chế chính sách tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện sát đúng với tình hình thực tế và tiếp tục được triển khai tác động thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất trồng trọt.

- Trong nhiều năm qua, sản xuất trồng trọt luôn dành thắng lợi cả về diện tích, năng suất, sản lượng, chất lượng và giá trị, tạo ra động lực, niềm tin; đồng thời tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức phát triển sản xuất từ tỉnh đến cơ sở.

- Các vùng sản xuất trồng trọt, nhất là sản xuất nguyên liệu, sản phẩm chủ lực được định hình rõ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết, chế biến và tiêu thụ đã chứng minh hiệu quả là cơ sở để xác định rõ đối tượng, phạm vi và định hướng phát triển.
- Các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sản xuất; hạ tầng cơ sở, nhất là các công trình thuỷ lợi, giao thông nội đồng đã và đang được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đưa vào sử dụng ngày càng có hiệu quả.

- Giá nông sản có xu hướng tăng, nhất là lúa gạo cùng với việc thị trường nông sản tiếp tục mở rộng, hội nhập sâu cả trong nước và quốc tế tạo động lực cho nhà đầu tư, người sản xuất cơ hội đầu tư sản xuất trồng trọt.

2. Khó khăn, thách thức

- Ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu khó lường, nguy cơ gây ra những thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp nói riêng, kinh tế xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh; vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc BVTV có nguy cơ biến động lớn cả về số lượng và giá cả.

- Sâu bệnh trên cây trồng tiếp tục sẽ có những diễn biến phức tạp, nhất là sau ảnh hưởng của cơn bão và đợt thiên tai; nhiều đối tượng dịch hại có nguy cơ phát sinh thành dịch nếu không được quản lý hiệu quả.

- Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, khả năng thu hút doanh nghiệp đầu tư còn hạn chế sẽ gây khó khăn thách thức khi tổ chức sản xuất để đáp ứng yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn nông sản ngày càng cao. Từ đó, nông sản khó có thể nâng cao giá trị gia tăng và tham gia vào thị trường thế giới.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát triển trồng trọt theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai theo Nghị quyết số 13 NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII); Hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết 19/NQ-TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xây dựng và nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chiều sâu. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng; nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm trồng trọt.
2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

- Sản lượng lương thực ổn định ở mức 1,5 triệu tấn.

- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2026 tăng thêm 10.000 ha trở lên; Trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao đạt 2.000 ha trở lên.
- Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 01 ha canh tác đạt 130 triệu đồng trở lên.

- Tốc độ tăng trưởng (VA) lĩnh vực trồng trọt đạt 2,0% trở lên.
Các chỉ tiêu chính: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 385.000 ha; trong đó: vụ Đông 46.000 ha, vụ Đông Xuân 189.000 ha, vụ Thu Mùa 150.000 ha, trong đó: Cây lúa: diện tích gieo trồng 222.300 ha, năng suất bình quân 61 tạ/ha, sản lượng 1.356.030 tấn; Cây ngô: diện tích gieo trồng 40.000 ha, năng suất bình quân 47,5 tạ/ha, sản lượng 190.000 tấn; Lạc: diện tích gieo trồng 7.300 ha, năng suất bình quân 22 tạ/ha, sản lượng 16.100 tấn; Rau đậu các loại: diện tích 53.000 ha, năng suất bình quân 134,9 tạ/ha, sản lượng 714.970 tấn; Mía: diện tích 16.500 ha, năng suất bình quân 700 tạ/ha, sản lượng 1.155.000 tấn; Sắn: diện tích 13.500 ha, năng suất bình quân 170 tạ/ha, sản lượng 229.500 tấn. Còn lại diện tích cây trồng khác.

(Chi tiết có phụ lục 1,2 kèm theo)

Diện tích cây ăn quả tập trung lũy kế đến năm 2026 đạt 14.000 ha (tăng 2.000 ha so với năm 2025), tập trung các loại cây ăn quả có giá trị cao, gắn với chế biến như xoài, dứa, cam, bưởi, thanh long, vải, nhãn.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1.1. Xây dựng kế hoạch

 Rà soát, phối hợp tham mưu xây dựng các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2026-2030 và mục tiêu cụ thể phát triển lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2026, đảm bảo phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

1.2. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, phát triển bền vững.

- Tiếp tục triển khai các đề án, kế hoạch, chương trình của tỉnh đã ban hành: Đề án phát triển cây ăn quả tập trung theo Quyết định 198/QĐ-UBND ngày 12/01/2022; Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ theo Quyết định 3089/QĐ-UBND ngày 07/1/2022; Kế hoạch 260/KH-UBND của UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh theo chuỗi giá trị; Thực hiện Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Kế hoạch 254/KH-UBND ngày 26/12/2024 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 26/7/2024 của UBND tỉnh về phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Chương trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 64/KH-SNNMT ngày 08/10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về thực hiện Đề án phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.
- Thực hiện quản lý diện tích vùng lúa thâm canh, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục tham mưu ban hành bộ quy trình kỹ thuật sản xuất cho khoảng 150 loại cây trồng nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, phát triển sản xuất trồng trọt.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao trong: Sản xuất trồng trọt, sử dụng giống cây trồng; sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ; sản xuất và sử dụng thuốc BVTV sinh học; kiểm soát vệ sinh ATTP.

- Tăng cường công tác quản lý trồng trọt gắn với cải cách hành chính; Rà soát để thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hạn chế thấp nhất việc bỏ vụ, bỏ ruộng.

- Đẩy mạnh phát triển thị trường nông sản gắn với việc phát triển thương hiệu: Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc sản, gắn với nguồn gốc địa lý đã trở thành một chiến lược quan trọng nhằm phát huy lợi thế đa dạng về điều kiện tự nhiên, góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động sản xuất, thương mại và nâng cao giá trị cho sản phẩm nông sản của tỉnh.
- Tiếp tục xây dựng, duy trì, giám sát mã số vùng trồng nội địa và xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đẩy mạnh liên kết sản xuất, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng nội địa và xuất khẩu. Đảm bảo uy tín, xây dựng thương hiệu cho nông sản tỉnh nhà chiếm lĩnh thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.
- Mở rộng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây trồng chủ lực, tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất trồng trọt.

- Tập trung đánh giá lại chất lượng bộ giống, đưa giống mới vào sản xuất trồng trọt; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học.

- Tăng cường công tác điều tra dự tính dự báo các đối tượng dịch hại trên cây trồng, trên nông sản bảo quản trong kho; công tác kiểm tra, giám sát vật tư, hàng hóa đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác tham mưu giải pháp phòng chống sinh vật gây hại.
- Đẩy mạnh công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV trên các vùng rau tập trung, vùng trồng nội địa và xuất khẩu;  tăng cường kiểm soát hàng hóa thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu lưu thông tại cửa khẩu Na Mèo và Tén Tằn.

1.3. Tập trung phát triển các sản phẩm trồng trọt trọng tâm, có lợi thế

Đối với sản xuất lúa gạo: Tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống theo hướng lựa chọn các giống có năng suất, chất lượng cao; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất lúa nếp, đặc biệt quan tâm vùng nếp hạt cau, nếp cái hoa vàng, nếp cay nọi; tiếp tục mở rộng diện tích lúa sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ (các vùng Hà Trung, Yên Định, Thọ Xuân, Nông Cống, Quảng Xương…); xây dựng kế hoạch tiếp nhận và triển khai chương trình sản xuất lúa gạo giảm phát thải khí nhà kính (dự kiến trong năm 2026 đạt khoảng 20 nghìn ha); tập trung xây dựng vùng sản xuất lúa đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu cho các doanh nghiệp có tiềm năng trên địa bàn tỉnh (VinaGreen, Tâm Phú Hưng…).

Đối với sản xuất cây ăn quả: Tập trung phát triển vùng cây ăn quả gắn với nguyên liệu cho các nhà máy chế biến: Dứa, chuối, xoài và các sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt: vải không hạt, nhãn hương chi, ổi, na (vùng chân núi đá vôi); tập trung triển khai cải tạo chất lượng vùng bưởi Luận Văn để xây dựng sản phẩm OCOP 5sao, vùng cam Vân Du…

Đối với sản xuất rau củ quả thực phẩm: Trước mắt, tranh thủ lợi thế trong vụ Đông mở rộng tối đa diện tích rau vụ đông kể cả rau ăn lá và rau ăn củ, quả, tập trung vào các sản phẩm: cải các loại, dưa chuột, bí xanh, ngô rau, ngô ngọt, ớt…; đối với các vụ Xuân và vụ Mùa cần lựa chọn phát triển một số sản phẩm có thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tốt trong thời gian qua như: ớt, dưa chuột, ngô ngọt, khoai tây.

Đối với mía và sắn: Tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống vừa rải vụ hợp lý, cho năng suất cao và phòng chống sâu bệnh hiệu quả thông qua các biện pháp nhân giống invitro, nhân chồi, quản lý vùng trồng, xây dựng hệ thống giống 03 cấp.

2. Giải pháp

2.1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa của phát triển nông nghiệp nói chung và ngành trồng trọt nói riêng, vừa là nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội, vừa là trụ cột quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao giá trị thu nhập, bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu nông sản, từ đó có hình thức, nội dung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, Nhân dân và công đồng doanh nghiệp tham gia có hiệu quả vào phát triển trồng trọt;

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp. Tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về sản xuất an toàn, sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thân thiện môi trường để người dân, doanh nghiệp hưởng ứng, ứng dụng vào thực tiễn; các mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình tiên tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh lĩnh vực trồng trọt; tạo động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp, phát huy điều kiện và lợi thế của địa phương. 

2.2. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý nhà nước và phát triển các dịch vụ công

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện phát triển sản xuất trồng trọt, tập trung vào việc nâng cao vai trò công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung quản lý đối với các hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tích tụ tập trung đất đai, hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản; dịch vụ về vật tư phân bón, giống cây trồng và vật tư khác; dịch vụ cơ giới hóa làm đất, gieo cấy, thu hoạch, vận chuyển, phơi sấy,…; các dịch vụ công như điều hành công tác thủy lợi, tưới, tiêu, dự tính, dự báo sinh vật gây hại; dịch vụ về chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ,… 

Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống cây trồng, sản phẩm phân bón trong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón trên địa bàn, đảm bảo chất lượng theo quy định xử phạt hành chính về trồng trọt theo Nghị định của Chính phủ: số 31/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023, số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025.
2.3. Tăng cường liên kết sản xuất, hình thành chuỗi giá trị nông sản

Lựa chọn các sản phẩm chủ lực và có lợi thế của địa phương, đơn vị mình. Kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất trồng trọt; thực hiện tốt việc khảo sát, dự báo thị trường hình thành các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, sản xuất theo hợp đồng, đáp ứng nhu cầu thị trường; quan tâm chế biến, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tích cực tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào liên kết sản xuất; xây dựng cơ chế thu hút các doanh nghiệp hợp tác đầu tư sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân để nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho cả nông dân và doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng đảm bảo chất lượng ATTP, thông qua đó kích cầu tiêu dùng, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt.
Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể bao gồm tổ hợp tác và hợp tác xã. Nhân rộng mô hình liên kết giữa HTX, hộ nông dân với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản trên cơ sở cùng có lợi. 

2.4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật

Khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nhất là áp dụng khoa học công nghệ cho các vùng sản xuất trồng trọt tập trung để nâng cao hiệu quả sản xuất; khuyến khích doanh nghiệp chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; bên cạnh đó cần nâng cao năng lực giám sát và dự báo, phòng trừ hiệu quả sâu bệnh trên cây trồng. Tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật đối với nhóm cây trồng sản phẩm chủ lực của tỉnh, như gạo, rau, quả, sắn và các sản phẩm từ sắn, cao su, mía đường, cây thức ăn chăn nuôi, cây dược liệu. 

Mở rộng phạm vi, địa bàn ứng dụng các loại hình công nghệ cao, có hiệu quả từ thực tiễn, đặc biệt là tại các địa bàn chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ để rút ngắn chênh lệch về trình độ canh tác giữa các vùng; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa tại các vùng sản xuất chuyên canh.

2.5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách từ nguồn vốn của Trung ương, chính sách bảo vệ phát triển đất trồng lúa; các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong giai đoạn 2026-2030. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Xây dựng, triển khai phương án sản xuất vụ Đông, vụ Xuân và vụ Thu Mùa năm 2026; đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện phương án sản xuất năm 2026; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, sinh trưởng phát triển của cây trồng để kịp thời chỉ đạo sản xuất; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các loại vật tư nông nghiệp. Báo cáo, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong các trường hợp cần thiết để tăng cường chỉ đạo các địa phương, các ngành thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo sản xuất đạt kết quả cao. 

- Chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất trồng trọt; tập trung vào công tác thủy lợi đảm bảo tưới tiêu kịp thời, công tác phòng trừ sâu bệnh, công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các Đề án, dự án, kế hoạch đã được phê duyệt. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Xây dựng kế hoạch, phương án phát triển trồng trọt trên địa bàn xã, phường, trên cơ sở các giải pháp nêu trên, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của tỉnh. Phân giao mục tiêu cụ thể đến các thôn, bản và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao nhất. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chính sau: (1) Mở rộng diện tích cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa, nhất là cây ưa lạnh, xuất khẩu, (2) Mỗi xã, phường phát triển thêm ít nhất 02 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hướng hữu cơ, (3) Chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến để người dân không bỏ ruộng; khuyến khích tập trung đất đai không có nhu cầu sản xuất giao cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất để tránh lãng phí, (4) Ngoài các cây trồng chính, các xã, phường cần chú ý phát triển các cây trồng có lợi thế của địa phương;

- Tăng cường công tác thu hút đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm nông sản nhất là các sản phẩm có lợi thế của địa phương.

- Có phương án chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra đối với sản xuất trồng trọt.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh để khuyến khích đầu tư phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của địa phương để thu hút vốn đầu tư cho phát triển trồng trọt trên địa bàn. Đồng thời, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm theo phân cấp trong công tác quản lý nhà nước đối với các loại vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

3. Đối với các sở, ngành, đơn vị có liên quan

Đề nghị Viện nông nghiệp; các sở, ban ngành; Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan báo, đài và tổ chức chính trị - xã hội có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm triển khai thực hiện Phương án phát triển ngành trồng trọt năm 2026 đạt kết quả cao nhất./.

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Phụ biểu 1: Kế hoạch diện tích gieo trồng cây hàng năm, năm 2026

	STT
	Đơn vị xã, phường
	Tổng KH diện tích cây hàng năm (ha)

	
	
	Cả năm
	Vụ Đông
	Vụ Xuân
	Vụ Mùa

	
	Tổng:
	385.000
	46.000
	189.000,0
	150.000,0

	1
	Phường Hạc Thành 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phường Quảng Phú 
	3.050,0
	260
	1.530,0
	1.260,0

	3
	Phường Đông Quang 
	4.075,0
	180
	1.970,0
	1.925,0

	4
	Phường Đông Sơn 
	3.275,0
	180
	1.545,0
	1.550,0

	5
	Phường Đông Tiến 
	4.300,0
	240
	2.115,0
	1.945,0

	6
	Phường Hàm Rồng 
	685,0
	120
	280,0
	285,0

	7
	Phường Nguyệt Viên 
	1.170,0
	120
	460,0
	590,0

	8
	Phường Sầm Sơn 
	480,0
	40
	230,0
	210,0

	9
	Phường Nam Sầm Sơn 
	1.255,0
	180
	715,0
	360,0

	10
	Phường Bỉm Sơn 
	2.220,0
	110
	1.375,0
	735,0

	11
	Phường Quang Trung
	555,0
	70
	380,0
	105,0

	12
	Phường Ngọc Sơn
	2.560,0
	310
	1.130,0
	1.120,0

	13
	Phường Tân Dân
	2.370,0
	510
	940,0
	920,0

	14
	Phường Hải Lĩnh
	1.540,0
	230
	710,0
	600,0

	15
	Phường Tĩnh Gia
	2.080,0
	410
	1.030,0
	640,0

	16
	Phường Đào Duy Từ
	1.430,0
	210
	760,0
	460,0

	17
	Phường Hải Bình
	460,0
	60
	250,0
	150,0

	18
	Phường Trúc Lâm
	1.810,0
	140
	1.050,0
	620,0

	19
	Phường Nghi Sơn
	15,0
	5
	5,0
	5,0

	20
	Xã Các Sơn
	2.550,0
	100
	1.230,0
	1.220,0

	21
	Xã Trường Lâm
	1.330,0
	60
	680,0
	590,0

	22
	Xã Hà Trung
	1.510,0
	100
	810,0
	600,0

	23
	Xã Tống Sơn
	3.890,0
	395
	2.160,0
	1.335,0

	24
	Xã Hà Long
	2.470,0
	200
	1.270,0
	1.000,0

	25
	Xã Hoạt Giang
	1.855,0
	100
	1.210,0
	545,0

	26
	Xã Lĩnh Toại
	2.490,0
	100
	1.410,0
	980,0

	27
	Xã Triệu Lộc
	2.250,0
	200
	1.110,0
	940,0

	28
	Xã Đông Thành 
	2.695,0
	200
	1.370,0
	1.125,0

	29
	Xã Hậu Lộc
	2.560,0
	100
	1.250,0
	1.210,0

	30
	Xã Hoa Lộc 
	4.240,0
	1.000
	1.800,0
	1.440,0

	31
	Xã Vạn Lộc 
	1.730,0
	350
	620,0
	760,0

	32
	Xã Nga Sơn 
	2.545,0
	380
	1.070,0
	1.095,0

	33
	Xã Nga Thắng
	2.645,0
	380
	1.200,0
	1.065,0

	34
	Xã Hồ Vương
	2.380,0
	370
	1.000,0
	1.010,0

	35
	Xã Tân Tiến
	2.140,0
	150
	960,0
	1.030,0

	36
	Xã Nga An
	3.060,0
	370
	1.320,0
	1.370,0

	37
	Xã Ba Đình
	1.570,0
	180
	1.050,0
	340,0

	38
	Xã Hoằng Hóa
	3.950,0
	630
	1.650,0
	1.670,0

	39
	Xã Hoằng Tiến
	1.980,0
	400
	800,0
	780,0

	40
	Xã Hoằng Thanh
	1.390,0
	200
	480,0
	710,0

	41
	Xã Hoằng Lộc
	2.400,0
	300
	1.050,0
	1.050,0

	42
	Xã Hoằng Châu
	3.505,0
	725
	2.000,0
	780,0

	43
	Xã Hoằng Sơn
	2.520,0
	320
	1.080,0
	1.120,0

	44
	Xã Hoằng Phú
	1.670,0
	200
	730,0
	740,0

	45
	Xã Hoằng Giang
	3.590,0
	750
	1.400,0
	1.440,0

	46
	Xã Lưu Vệ 
	3.305,0
	220
	1.550,0
	1.535,0

	47
	Xã Quảng Yên 
	2.720,0
	200
	1.240,0
	1.280,0

	48
	Xã Quảng Ngọc 
	4.110,0
	200
	1.940,0
	1.970,0

	49
	Xã Quảng Ninh 
	1.930,0
	250
	840,0
	840,0

	50
	Xã Quảng Bình 
	2.615,0
	150
	1.220,0
	1.245,0

	51
	Xã Tiên Trang 
	1.140,0
	280
	410,0
	450,0

	52
	Xã Quảng Chính 
	2.115,0
	220
	1.030,0
	865,0

	53
	Xã Nông Cống
	6.080,0
	600
	2.820,0
	2.660,0

	54
	Xã Thắng Lợi
	3.820,0
	300
	1.780,0
	1.740,0

	55
	Xã Trung Chính
	4.030,0
	400
	1.930,0
	1.700,0

	56
	Xã Trường Văn
	3.470,0
	360
	1.590,0
	1.520,0

	57
	Xã Thăng Bình
	3.965,0
	425
	2.040,0
	1.500,0

	58
	Xã Tượng Lĩnh
	3.150,0
	310
	1.450,0
	1.390,0

	59
	Xã Công Chính
	2.930,0
	460
	1.370,0
	1.100,0

	60
	Xã Thiệu Hóa 
	4.800,0
	350
	2.260,0
	2.190,0

	61
	Xã Thiệu Quang 
	4.580,0
	345
	2.235,0
	2.000,0

	62
	Xã Thiệu Tiến 
	3.090,0
	400
	1.360,0
	1.330,0

	63
	Xã Thiệu Toán 
	3.660,0
	420
	1.780,0
	1.460,0

	64
	Xã Thiệu Trung
	3.215,0
	330
	1.465,0
	1.420,0

	65
	Xã Yên Định
	3.960,0
	700
	1.720,0
	1.540,0

	66
	Xã Yên Trường
	3.665,0
	770
	1.565,0
	1.330,0

	67
	Xã Yên Phú
	3.000,0
	600
	1.460,0
	940,0

	68
	Xã Quý Lộc
	4.755,0
	770
	2.065,0
	1.920,0

	69
	Xã Yên Ninh
	3.770,0
	780
	1.490,0
	1.500,0

	70
	Xã Định Tân
	4.300,0
	540
	2.010,0
	1.750,0

	71
	Xã Định Hòa
	4.610,0
	600
	1.990,0
	2.020,0

	72
	Xã Thọ Xuân 
	3.485,0
	720
	1.425,0
	1.340,0

	73
	Xã Thọ Long
	3.480,0
	700
	1.395,0
	1.385,0

	74
	Xã Xuân Hòa
	3.700,0
	780
	1.600,0
	1.320,0

	75
	Xã Sao Vàng
	5.015,0
	640
	3.020,0
	1.355,0

	76
	Xã Lam Sơn
	1.935,0
	340
	885,0
	710,0

	77
	Xã Thọ Lập
	2.800,0
	400
	1.370,0
	1.030,0

	78
	Xã Xuân Tín
	3.095,0
	440
	1.560,0
	1.095,0

	79
	Xã Xuân Lập
	4.800,0
	1.120
	1.880,0
	1.800,0

	80
	Xã Vĩnh Lộc
	6.310,0
	1.100
	2.810,0
	2.400,0

	81
	Xã Tây Đô
	4.425,0
	740
	1.890,0
	1.795,0

	82
	Xã Biện Thượng
	4.325,0
	720
	2.050,0
	1.555,0

	83
	Xã Triệu Sơn 
	4.255,0
	395
	1.980,0
	1.880,0

	84
	Xã Thọ Bình
	1.840,0
	160
	900,0
	780,0

	85
	Xã Thọ Ngọc
	2.550,0
	250
	1.240,0
	1.060,0

	86
	Xã Thọ Phú
	3.920,0
	210
	1.890,0
	1.820,0

	87
	Xã Hợp Tiến
	3.330,0
	350
	1.600,0
	1.380,0

	88
	Xã An Nông
	2.880,0
	150
	1.400,0
	1.330,0

	89
	Xã Tân Ninh
	2.070,0
	90
	1.160,0
	820,0

	90
	Xã Đồng Tiến
	2.220,0
	170
	1.050,0
	1.000,0

	91
	Xã Mường Chanh
	560,0
	 
	345,0
	215,0

	92
	Xã Quang Chiểu
	915,0
	 
	510,0
	405,0

	93
	Xã Tam chung
	745,0
	 
	175,0
	570,0

	94
	Xã Mường Lát
	585,0
	 
	150,0
	435,0

	95
	Xã Pù Nhi
	960,0
	 
	70,0
	890,0

	96
	Xã Nhi Sơn
	545,0
	20
	40,0
	485,0

	97
	Xã Mường Lý
	840,0
	 
	675,0
	165,0

	98
	Xã Trung Lý
	870,0
	 
	135,0
	735,0

	99
	Xã Hồi Xuân
	640,0
	70
	380,0
	190,0

	100
	Xã Nam Xuân
	825,0
	95
	510,0
	220,0

	101
	Xã Thiên Phủ
	905,0
	155
	485,0
	265,0

	102
	Xã Hiền Kiệt
	340,0
	60
	215,0
	65,0

	103
	Xã Phú Xuân
	460,0
	55
	245,0
	160,0

	104
	Xã Phú Lệ
	645,0
	45
	420,0
	180,0

	105
	Xã Trung Thành
	665,0
	45
	465,0
	155,0

	106
	Xã Trung Sơn
	585,0
	30
	400,0
	155,0

	107
	Xã Na Mèo
	530,0
	50
	280,0
	200,0

	108
	Xã Sơn Thủy
	550,0
	45
	270,0
	235,0

	109
	Xã Sơn Điện
	610,0
	20
	460,0
	130,0

	110
	Xã Mường Mìn
	340,0
	80
	150,0
	110,0

	111
	Xã Tam Thanh
	370,0
	20
	200,0
	150,0

	112
	Xã Tam Lư
	510,0
	50
	250,0
	210,0

	113
	Xã Quan Sơn
	520,0
	70
	260,0
	190,0

	114
	Xã Trung Hạ
	670,0
	90
	310,0
	270,0

	115
	Xã Linh Sơn
	1.245,0
	170
	620,0
	455,0

	116
	Xã Đồng Lương
	1.075,0
	140
	490,0
	445,0

	117
	Xã Văn Phú
	900,0
	140
	455,0
	305,0

	118
	Xã Giao An
	1.215,0
	120
	745,0
	350,0

	119
	Xã Yên Khương
	1.040,0
	120
	540,0
	380,0

	120
	Xã Yên Thắng
	825,0
	90
	510,0
	225,0

	121
	Xã Văn Nho
	1.170,0
	120
	550,0
	500,0

	122
	Xã Thiết Ống
	1.330,0
	190
	715,0
	425,0

	123
	Xã Bá Thước
	2.355,0
	240
	1.380,0
	735,0

	124
	Xã Cổ Lũng
	1.415,0
	140
	670,0
	605,0

	125
	Xã Pù Luông
	1.275,0
	220
	530,0
	525,0

	126
	Xã Điền Lư
	2.220,0
	275
	1.295,0
	650,0

	127
	Xã Điền Quang
	2.480,0
	355
	1.040,0
	1.085,0

	128
	Xã Quý Lương
	3.045,0
	340
	2.020,0
	685,0

	129
	Xã Ngọc Lặc
	2.730,0
	230
	1.260,0
	1.240,0

	130
	Xã Thạch Lập
	2.735,0
	235
	1.260,0
	1.240,0

	131
	Xã Ngọc Liên
	3.690,0
	370
	2.010,0
	1.310,0

	132
	Xã Minh Sơn
	3.045,0
	280
	1.690,0
	1.075,0

	133
	Xã Nguyệt Ấn
	3.680,0
	600
	2.140,0
	940,0

	134
	Xã Kiên Thọ
	2.980,0
	260
	1.830,0
	890,0

	135
	Xã Cẩm Thạch
	4.775,0
	710
	2.320,0
	1.745,0

	136
	Xã Cẩm Thủy
	2.770,0
	360
	1.500,0
	910,0

	137
	Xã Cẩm Tú
	4.630,0
	645
	2.315,0
	1.670,0

	138
	Xã Cẩm Vân
	4.075,0
	650
	1.550,0
	1.875,0

	139
	Xã Cẩm Tân
	2.770,0
	420
	1.375,0
	975,0

	140
	Xã Kim Tân
	4.815,0
	450
	2.670,0
	1.695,0

	141
	Xã Vân Du
	1.940,0
	220
	1.140,0
	580,0

	142
	Xã Ngọc Trạo
	2.120,0
	290
	1.230,0
	600,0

	143
	Xã Thạch Bình
	5.990,0
	480
	3.420,0
	2.090,0

	144
	Xã Thành Vinh
	2.970,0
	320
	2.030,0
	620,0

	145
	Xã Thạch Quảng
	1.390,0
	200
	880,0
	310,0

	146
	Xã Như Xuân
	1.685,0
	230
	905,0
	550,0

	147
	Xã Thượng Ninh
	2.280,0
	180
	1.300,0
	800,0

	148
	Xã Xuân Bình
	2.995,0
	350
	2.150,0
	495,0

	149
	Xã Hóa Quỳ
	1.875,0
	190
	1.130,0
	555,0

	150
	Xã Thanh Quân
	1.615,0
	180
	795,0
	640,0

	151
	Xã Thanh Phong
	1.830,0
	155
	1.075,0
	600,0

	152
	Xã Xuân Du
	2.345,0
	290
	1.055,0
	1.000,0

	153
	Xã Mậu Lâm
	2.345,0
	200
	1.100,0
	1.045,0

	154
	Xã Như Thanh
	1.755,0
	250
	850,0
	655,0

	155
	Xã Yên Thọ
	2.525,0
	290
	1.290,0
	945,0

	156
	Xã Xuân Thái
	505,0
	50
	265,0
	190,0

	157
	Xã Thanh Kỳ
	1.545,0
	210
	940,0
	395,0

	158
	Xã Bát Mọt
	455,0
	50
	160,0
	245,0

	159
	Xã Yên Nhân
	320,0
	20
	155,0
	145,0

	160
	Xã Lương Sơn
	1.070,0
	80
	650,0
	340,0

	161
	Xã Thường Xuân
	2.740,0
	380
	1.480,0
	880,0

	162
	Xã Luận Thành
	2.135,0
	160
	1.390,0
	585,0

	163
	Xã Tân Thành
	1.385,0
	120
	720,0
	545,0

	164
	Xã Vạn Xuân
	550,0
	75
	240,0
	235,0

	165
	Xã Thắng Lộc
	980,0
	45
	515,0
	420,0

	166
	Xã Xuân Chinh
	720,0
	25
	355,0
	340,0


Phụ biểu 2: Kế hoạch diện tích các cây trồng chính năm 2026

ĐVT: ha

	STT
	Đơn vị xã, phường
	Lúa
	Ngô
	Lạc
	Rau đậu các loại
	Mía
	Sắn

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng:
	222.300,0
	40.000,0
	7.300,0
	53.000,0
	16.500,0
	13.500,0

	1
	Phường Hạc Thành 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Phường Quảng Phú 
	2.100,0
	105,0
	20,0
	700,0
	0,0
	0,0

	3
	Phường Đông Quang 
	3.600,0
	25,0
	0,0
	420,0
	0,0
	0,0

	4
	Phường Đông Sơn 
	2.900,0
	20,0
	0,0
	250,0
	0,0
	0,0

	5
	Phường Đông Tiến 
	3.700,0
	70,0
	5,0
	400,0
	50,0
	0,0

	6
	Phường Hàm Rồng 
	300,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0

	7
	Phường Nguyệt Viên 
	800,0
	110,0
	10,0
	250,0
	0,0
	0,0

	8
	Phường Sầm Sơn 
	280,0
	35,0
	10,0
	40,0
	0,0
	0,0

	9
	Phường Nam Sầm Sơn 
	720,0
	145,0
	110,0
	200,0
	0,0
	0,0

	10
	Phường Bỉm Sơn 
	740,0
	130,0
	14,5
	210,0
	210,0
	10,0

	11
	Phường Quang Trung
	180,0
	50,0
	10,0
	150,0
	90,0
	8,0

	12
	Phường Ngọc Sơn
	1.460,0
	170,0
	250,0
	480,0
	0,0
	0,0

	13
	Phường Tân Dân
	1.060,0
	370,0
	400,0
	280,0
	0,0
	5,0

	14
	Phường Hải Lĩnh
	700,0
	240,0
	220,0
	220,0
	0,0
	0,0

	15
	Phường Tĩnh Gia
	800,0
	240,0
	460,0
	500,0
	0,0
	0,0

	16
	Phường Đào Duy Từ
	750,0
	160,0
	290,0
	170,0
	0,0
	0,0

	17
	Phường Hải Bình
	260,0
	40,0
	70,0
	70,0
	0,0
	0,0

	18
	Phường Trúc Lâm
	1.205,0
	170,0
	200,0
	140,0
	0,0
	0,0

	19
	Phường Nghi Sơn
	0,0
	0,0
	0,0
	15,0
	0,0
	0,0

	20
	Xã Các Sơn
	1.892,0
	352,0
	180,0
	150,0
	0,0
	10,0

	21
	Xã Trường Lâm
	1.120,0
	65,0
	6,0
	125,0
	0,0
	0,0

	22
	Xã Hà Trung
	1.250,0
	70,0
	0,0
	90,0
	5,0
	0,0

	23
	Xã Tống Sơn
	2.710,0
	450,0
	55,0
	100,0
	5,0
	14,0

	24
	Xã Hà Long
	1.780,0
	180,0
	15,0
	390,0
	150,0
	15,0

	25
	Xã Hoạt Giang
	1.560,0
	150,0
	3,0
	120,0
	10,0
	0,0

	26
	Xã Lĩnh Toại
	2.240,0
	130,0
	5,0
	225,0
	5,0
	0,0

	27
	Xã Triệu Lộc
	1.570,0
	190,0
	40,0
	280,0
	0,0
	0,0

	28
	Xã Đông Thành 
	2.290,0
	120,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0

	29
	Xã Hậu Lộc
	2.060,0
	90,0
	20,0
	120,0
	0,0
	0,0

	30
	Xã Hoa Lộc 
	1.700,0
	310,0
	290,0
	1.200,0
	0,0
	0,0

	31
	Xã Vạn Lộc 
	930,0
	260,0
	174,0
	250,0
	0,0
	20,0

	32
	Xã Nga Sơn 
	850,0
	100,0
	420,0
	500,0
	0,0
	0,0

	33
	Xã Nga Thắng
	1.800,0
	145,0
	300,0
	200,0
	0,0
	0,0

	34
	Xã Hồ Vương
	1.100,0
	130,0
	390,0
	400,0
	0,0
	0,0

	35
	Xã Tân Tiến
	810,0
	110,0
	0,0
	250,0
	0,0
	0,0

	36
	Xã Nga An
	2.170,0
	115,0
	90,0
	550,0
	0,0
	0,0

	37
	Xã Ba Đình
	1.250,0
	50,0
	45,0
	170,0
	0,0
	0,0

	38
	Xã Hoằng Hóa
	2.450,0
	560,0
	150,0
	750,0
	0,0
	0,0

	39
	Xã Hoằng Tiến
	1.060,0
	340,0
	215,0
	285,0
	0,0
	0,0

	40
	Xã Hoằng Thanh
	1.000,0
	150,0
	35,0
	120,0
	0,0
	0,0

	41
	Xã Hoằng Lộc
	1.370,0
	230,0
	100,0
	350,0
	0,0
	0,0

	42
	Xã Hoằng Châu
	950,0
	370,0
	165,0
	500,0
	0,0
	0,0

	43
	Xã Hoằng Sơn
	1.800,0
	300,0
	150,0
	220,0
	0,0
	0,0

	44
	Xã Hoằng Phú
	1.400,0
	120,0
	35,0
	30,0
	0,0
	0,0

	45
	Xã Hoằng Giang
	2.100,0
	620,0
	25,0
	725,0
	0,0
	0,0

	46
	Xã Lưu Vệ 
	2.760,0
	80,0
	15,0
	266,0
	0,0
	0,0

	47
	Xã Quảng Yên 
	2.320,0
	70,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0

	48
	Xã Quảng Ngọc 
	2.870,0
	150,0
	0,0
	400,0
	0,0
	0,0

	49
	Xã Quảng Ninh 
	1.370,0
	90,0
	40,0
	300,0
	0,0
	0,0

	50
	Xã Quảng Bình 
	1.650,0
	90,0
	60,0
	500,0
	0,0
	0,0

	51
	Xã Tiên Trang 
	380,0
	60,0
	30,0
	400,0
	0,0
	0,0

	52
	Xã Quảng Chính 
	1.130,0
	60,0
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0

	53
	Xã Nông Cống
	4.280,0
	160,0
	25,0
	1.350,0
	5,0
	0,0

	54
	Xã Thắng Lợi
	3.050,0
	40,0
	15,3
	600,0
	0,0
	0,0

	55
	Xã Trung Chính
	3.130,0
	30,0
	5,0
	750,0
	20,0
	0,0

	56
	Xã Trường Văn
	2.300,0
	60,0
	15,0
	650,0
	0,0
	0,0

	57
	Xã Thăng Bình
	2.850,0
	200,0
	80,0
	560,0
	60,0
	17,0

	58
	Xã Tượng Lĩnh
	2.260,0
	120,0
	115,0
	430,0
	20,0
	3,0

	59
	Xã Công Chính
	1.630,0
	400,0
	115,0
	550,0
	10,0
	10,0

	60
	Xã Thiệu Hóa 
	3.856,0
	250,0
	35,0
	430,0
	0,0
	0,0

	61
	Xã Thiệu Quang 
	3.650,0
	220,0
	0,0
	450,0
	140,0
	0,0

	62
	Xã Thiệu Tiến 
	2.070,0
	320,0
	0,0
	430,0
	0,0
	0,0

	63
	Xã Thiệu Toán 
	3.300,0
	140,0
	2,0
	180,0
	20,0
	0,0

	64
	Xã Thiệu Trung
	2.400,0
	210,0
	15,0
	300,0
	0,0
	0,0

	65
	Xã Yên Định
	2.200,0
	100,0
	2,0
	1.500,0
	60,0
	0,0

	66
	Xã Yên Trường
	1.950,0
	620,0
	0,0
	860,0
	30,0
	0,0

	67
	Xã Yên Phú
	1.500,0
	310,0
	5,0
	510,0
	210,0
	20,0

	68
	Xã Quý Lộc
	2.400,0
	1.200,0
	0,0
	900,0
	160,0
	15,0

	69
	Xã Yên Ninh
	2.400,0
	400,0
	10,0
	850,0
	70,0
	0,0

	70
	Xã Định Tân
	3.100,0
	400,0
	10,0
	680,0
	0,0
	0,0

	71
	Xã Định Hòa
	3.500,0
	300,0
	0,0
	700,0
	0,0
	15,0

	72
	Xã Thọ Xuân 
	2.210,0
	300,0
	5,0
	820,0
	75,0
	0,0

	73
	Xã Thọ Long
	2.410,0
	230,0
	0,0
	770,0
	0,0
	0,0

	74
	Xã Xuân Hòa
	1.670,0
	800,0
	35,0
	850,0
	210,0
	130,0

	75
	Xã Sao Vàng
	2.100,0
	600,0
	105,0
	710,0
	900,0
	530,0

	76
	Xã Lam Sơn
	750,0
	500,0
	0,0
	360,0
	160,0
	110,0

	77
	Xã Thọ Lập
	1.450,0
	220,0
	5,0
	670,0
	360,0
	50,0

	78
	Xã Xuân Tín
	1.740,0
	400,0
	10,0
	380,0
	270,0
	0,0

	79
	Xã Xuân Lập
	2.870,0
	540,0
	12,0
	1.130,0
	150,0
	0,0

	80
	Xã Vĩnh Lộc
	3.550,0
	1.000,0
	30,0
	1.100,0
	210,0
	38,0

	81
	Xã Tây Đô
	2.950,0
	850,0
	15,0
	450,0
	55,0
	20,0

	82
	Xã Biện Thượng
	2.620,0
	700,0
	15,0
	730,0
	120,0
	40,0

	83
	Xã Triệu Sơn 
	3.250,0
	90,0
	5,0
	600,0
	20,0
	0,0

	84
	Xã Thọ Bình
	1.000,0
	265,0
	50,0
	110,0
	30,0
	160,0

	85
	Xã Thọ Ngọc
	2.050,0
	130,0
	15,0
	285,0
	20,0
	15,0

	86
	Xã Thọ Phú
	3.300,0
	210,0
	15,0
	180,0
	20,0
	10,0

	87
	Xã Hợp Tiến
	2.060,0
	170,0
	24,6
	530,0
	20,0
	20,0

	88
	Xã An Nông
	2.400,0
	60,0
	0,0
	220,0
	0,0
	0,0

	89
	Xã Tân Ninh
	1.650,0
	50,0
	0,0
	120,0
	10,0
	0,0

	90
	Xã Đồng Tiến
	1.700,0
	30,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0

	91
	Xã Mường Chanh
	325,0
	60,0
	15,0
	0,0
	0,0
	170,0

	92
	Xã Quang Chiểu
	630,0
	45,0
	0,0
	5,0
	0,0
	250,0

	93
	Xã Tam chung
	265,0
	70,0
	0,0
	5,0
	0,0
	420,0

	94
	Xã Mường Lát
	310,0
	80,0
	0,0
	30,0
	0,0
	180,0

	95
	Xã Pù Nhi
	430,0
	250,0
	0,0
	20,0
	0,0
	270,0

	96
	Xã Nhi Sơn
	250,0
	180,0
	0,0
	10,0
	0,0
	120,0

	97
	Xã Mường Lý
	175,0
	50,0
	0,0
	5,0
	0,0
	630,0

	98
	Xã Trung Lý
	245,0
	25,0
	0,0
	20,0
	0,0
	600,0

	99
	Xã Hồi Xuân
	215,0
	90,0
	4,0
	120,0
	0,0
	60,0

	100
	Xã Nam Xuân
	240,0
	200,0
	5,0
	100,0
	0,0
	30,0

	101
	Xã Thiên Phủ
	395,0
	370,0
	7,0
	15,0
	0,0
	130,0

	102
	Xã Hiền Kiệt
	250,0
	50,0
	0,0
	15,0
	0,0
	20,0

	103
	Xã Phú Xuân
	170,0
	110,0
	2,0
	35,0
	0,0
	100,0

	104
	Xã Phú Lệ
	238,0
	140,0
	0,0
	43,0
	0,0
	50,0

	105
	Xã Trung Thành
	190,0
	110,0
	0,0
	5,0
	0,0
	150,0

	106
	Xã Trung Sơn
	155,0
	160,0
	0,0
	0,0
	120,0
	170,0

	107
	Xã Na Mèo
	300,0
	130,0
	3,0
	25,0
	0,0
	65,0

	108
	Xã Sơn Thủy
	260,0
	150,0
	9,0
	50,0
	0,0
	55,0

	109
	Xã Sơn Điện
	230,0
	140,0
	11,7
	80,0
	0,0
	65,0

	110
	Xã Mường Mìn
	115,0
	110,0
	3,9
	30,0
	0,0
	40,0

	111
	Xã Tam Thanh
	230,0
	80,0
	6,0
	10,0
	0,0
	40,0

	112
	Xã Tam Lư
	368,0
	100,0
	10,0
	0,0
	0,0
	30,0

	113
	Xã Quan Sơn
	275,0
	100,0
	5,0
	70,0
	0,0
	40,0

	114
	Xã Trung Hạ
	430,0
	160,0
	0,0
	5,0
	0,0
	75,0

	115
	Xã Linh Sơn
	415,0
	130,0
	30,0
	280,0
	120,0
	100,0

	116
	Xã Đồng Lương
	585,0
	210,0
	8,0
	90,0
	100,0
	100,0

	117
	Xã Văn Phú
	406,0
	110,0
	10,4
	230,0
	0,0
	120,0

	118
	Xã Giao An
	485,0
	240,0
	12,0
	100,0
	120,0
	190,0

	119
	Xã Yên Khương
	240,0
	140,0
	5,0
	90,0
	6,0
	50,0

	120
	Xã Yên Thắng
	285,0
	150,0
	10,0
	105,0
	90,0
	65,0

	121
	Xã Văn Nho
	720,0
	90,0
	10,0
	140,0
	0,0
	70,0

	122
	Xã Thiết Ống
	400,0
	300,0
	20,0
	150,0
	60,0
	230,0

	123
	Xã Bá Thước
	600,0
	410,0
	45,0
	268,0
	350,0
	145,0

	124
	Xã Cổ Lũng
	580,0
	370,0
	30,0
	200,0
	0,0
	40,0

	125
	Xã Pù Luông
	480,0
	210,0
	25,0
	240,0
	0,0
	40,0

	126
	Xã Điền Lư
	745,0
	380,0
	30,0
	410,0
	400,0
	75,0

	127
	Xã Điền Quang
	1.300,0
	350,0
	20,0
	130,0
	400,0
	240,0

	128
	Xã Quý Lương
	490,0
	400,0
	50,0
	210,0
	870,0
	350,0

	129
	Xã Ngọc Lặc
	890,0
	850,0
	45,0
	500,0
	120,0
	125,0

	130
	Xã Thạch Lập
	1.280,0
	460,0
	105,0
	520,0
	70,0
	125,0

	131
	Xã Ngọc Liên
	1.450,0
	440,0
	65,0
	430,0
	420,0
	270,0

	132
	Xã Minh Sơn
	1.282,0
	492,0
	50,0
	379,0
	300,0
	180,0

	133
	Xã Nguyệt Ấn
	1.040,0
	450,0
	36,0
	550,0
	590,0
	630,0

	134
	Xã Kiên Thọ
	1.005,0
	450,0
	90,0
	310,0
	420,0
	360,0

	135
	Xã Cẩm Thạch
	2.130,0
	1.090,0
	40,0
	500,0
	400,0
	60,0

	136
	Xã Cẩm Thủy
	930,0
	630,0
	0,0
	420,0
	460,0
	100,0

	137
	Xã Cẩm Tú
	1.800,0
	830,0
	45,0
	700,0
	580,0
	95,0

	138
	Xã Cẩm Vân
	1.360,0
	1.250,0
	0,0
	350,0
	260,0
	80,0

	139
	Xã Cẩm Tân
	1.080,0
	460,0
	50,0
	480,0
	240,0
	80,0

	140
	Xã Kim Tân
	2.970,0
	420,0
	8,2
	650,0
	680,0
	20,0

	141
	Xã Vân Du
	750,0
	170,0
	25,0
	340,0
	570,0
	20,0

	142
	Xã Ngọc Trạo
	920,0
	500,0
	10,0
	300,0
	370,0
	20,0

	143
	Xã Thạch Bình
	3.230,0
	400,0
	20,0
	700,0
	970,0
	80,0

	144
	Xã Thành Vinh
	880,0
	300,0
	26,2
	180,0
	740,0
	50,0

	145
	Xã Thạch Quảng
	300,0
	300,0
	10,0
	90,0
	530,0
	80,0

	146
	Xã Như Xuân
	686,0
	110,0
	9,0
	302,0
	140,0
	155,0

	147
	Xã Thượng Ninh
	1.160,0
	165,0
	10,0
	220,0
	0,0
	300,0

	148
	Xã Xuân Bình
	275,0
	246,0
	4,7
	535,0
	630,0
	735,0

	149
	Xã Hóa Quỳ
	700,0
	165,0
	6,0
	260,0
	7,0
	360,0

	150
	Xã Thanh Quân
	1.020,0
	115,0
	5,0
	60,0
	100,0
	280,0

	151
	Xã Thanh Phong
	775,0
	60,0
	15,0
	250,0
	170,0
	290,0

	152
	Xã Xuân Du
	1.405,0
	160,0
	30,0
	80,0
	0,0
	220,0

	153
	Xã Mậu Lâm
	1.690,0
	70,0
	15,0
	530,0
	0,0
	10,0

	154
	Xã Như Thanh
	610,0
	160,0
	25,0
	350,0
	37,0
	140,0

	155
	Xã Yên Thọ
	1.430,0
	195,0
	56,0
	550,0
	92,0
	120,0

	156
	Xã Xuân Thái
	260,0
	50,0
	3,0
	50,0
	8,0
	20,0

	157
	Xã Thanh Kỳ
	340,0
	190,0
	24,0
	350,0
	120,0
	300,0

	158
	Xã Bát Mọt
	265,0
	60,0
	7,0
	50,0
	0,0
	10,0

	159
	Xã Yên Nhân
	220,0
	5,0
	10,0
	45,0
	0,0
	0,0

	160
	Xã Lương Sơn
	540,0
	30,0
	3,0
	70,0
	330,0
	2,0

	161
	Xã Thường Xuân
	963,0
	730,0
	101,0
	320,0
	400,0
	170,0

	162
	Xã Luận Thành
	790,0
	340,0
	10,0
	35,0
	100,0
	700,0

	163
	Xã Tân Thành
	915,0
	100,0
	9,0
	35,0
	50,0
	290,0

	164
	Xã Vạn Xuân
	440,0
	50,0
	5,0
	40,0
	0,0
	3,0

	165
	Xã Thắng Lộc
	694,0
	25,0
	6,5
	72,0
	0,0
	75,0

	166
	Xã Xuân Chinh
	600,0
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	85,0
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